Trường : ……………………..                            ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên: ……………………                                       MÔN: Toán Lớp 2
Lớp :………………………….                                     THỜI GIAN: 40 phút
                                                                                   NĂM HỌC: 2024 – 2025
I/Em hãy khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1: (M1- 1đ)  
a)   Số liền sau của 29 là:
A.  40                    B. 31              C. 28                   D. 30 
b)  Số liền trước của 99 là: 
A. 89                      B. 90              C. 98                   D. 100

Câu 2: Hiệu của 40  – 23   = … là: (0,5 điểm) M1
        
          A. 18                               B. 17                         C. 27                         

Câu 3: 48 + 26 … 81. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:  (0,5 điểm) M2
         
A >                                B. <                             C. =

Câu 4: a) Một ngày có:  (0,5 điểm)
 A. 6 giờ                                  B. 12 giờ                               C. 24 giờ
Câu 5:  Độ dài đường gấp khúc ABCD là: ( 1điểm)

A. 8cm                                               B. 9cm                                      C. 10cm 

Câu 6: Vẽ đoạn thẳng AB, MN lần lượt có độ dài là 12cm và 9cm. (0,5 điểm) M2                    
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

Câu 7. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) M2
  37 + 3                      52 – 7                         25 + 66                     82 - 47
………..                   ………..                     …………                  ..……….
………..                   ………..                     .………...                  ………...
………..                   ………..                     .………...                  ………...
Câu 8 (1 điểm) Viết câu trả lời đúng của em vào chỗ chấm:
a) Hôm qua là thứ ba ngày 27 tháng 12 thì hôm nay là thứ ......... ngày .......tháng 12
b) Thứ ba tuần này là ngày 27 tháng 12 thì thứ ba tuần trước là ngày ..........tháng 12
Câu 9. Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? (2 điểm) M2
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………
Câu 10. Tìm tổng của số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau với số lớn nhất có 1 chữ số? (1 điểm) M3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………






                         
                      ĐÁP ÁN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN LỚP 2
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Câu 6: Vẽ được đoạn AB ; 12 cm ( 0,5 điểm)
                                    MN: 9 cm ( 0,5 điểm
Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.
37 + 3 = 40               52 – 7 = 45            25 + 66 = 91                82  – 47  = 35
Câu 8; 
a) Hôm qua là thứ ba ngày 27 tháng 12 thì hôm nay là thứ Tư ngày 28 tháng 12 ( 0,5đ)
b) Thứ ba tuần này là ngày 27 tháng 12 thì thứ ba tuần trước là ngày 20 tháng 12(0,5đ)
Câu 9. (1 điểm)
Bài giải
Minh cân nặng số ki- lô – gam là: ( 0,25 điểm)
        58 - 29 = 29 ( kg) (0,5 điểm)
                 Đáp số: 29 kg. (0,25 điểm)
Câu 10. ( 1 điểm )
Số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là 11. (0,25điểm)
Số lớn nhất có 1 chữ số là 9: (0,25 điểm)
Ta có; 11 + 9 = 20 (0,25điểm)
            Đáp số 20  ( 0,5 điểm)
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